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TÒA ÁN
 
NHÂN DÂN 

HUYỆN BÁC ÁI 

TỈNH NINH THUẬN 

 

Bản án số: 09/2019/HS-ST 

 Ngày 14 - 11 - 2019
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Minh Đức  

                                         Ông Đinh Văn Nhị  

- Thư ký phiên tòa: Ông Đổng Mây Hồng Tuyên - Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát
 
nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tham gia 

phiên tòa: Ông Dương Đình Lũy - Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 11 năm
 
2019, tại

  
Hội trường khu K2 của Trại giam S C, Tòa án 

nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự 

thụ lý số 11/2019/HSST ngày 01 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 10/2019/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo: 

Dương D (tên gọi khác: không), sinh năm 1979, tại: tỉnh Ninh Thuận; Nơi cư 

trú: Thôn B N, xã B S, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; Quốc tịch: Việt Nam; 

Giới tính: Nam; Dân tộc: Chăm; Tôn giáo: Bà la môn; Học vấn: 01/12;  Nghề 

nghiệp: Làm nông; Con ông: Dương D và con bà: Quảng Thị X; Vợ: Thuận Thị Th; 

Con: Có 02 người con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2012; Tiền sự: không.  

Tiền án: Ngày 11/4/2014 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, xử phạt năm 14 

năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, hiện nay Dương D đang chấp hành án tại Trại 

giam S C. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

- Người làm chứng:  

1/ Anh Nguyễn Duy Kh, sinh năm 1988       (Có mặt) 

2/ Anh Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1986         (Có mặt) 

3/  Anh Võ Hồng S, sinh năm 1997               (Có mặt) 

4/ Anh Nguyễn Văn Th, sinh năm 1989       (Có mặt) 

Hiện là cán bộ đang công tác tại:  Phân trại số 2, Trại giam S C. 

5/ Anh Phan Thanh T, sinh năm 1974          (Có mặt) 

Hiện là cán bộ đang công tác tại:  Đội bảo vệ Trung tâm Trại giam S C. 

6/ Anh Hồ Văn H, sinh năm 1991                (Có mặt) 

7/ Anh Tài Năng T, sinh năm 1989            (Có mặt) 

8/ Anh Lơ Mu Le My, sinh năm 2000         (Có mặt) 

9/ Anh Lê Văn P, sinh năm 1992                (Có mặt) 

Hiện là phạm nhân đang chấp hành án tại: Phân trại số 2, Trại giam S C. 
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8/ Anh Cao S, sinh năm 1986       (Có đơn xin xét xử vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn B R, xã P B, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Thực hiện kế hoạch của Ban giám thị Trại Giam S C, ngày 15/8/2019 Dương 

D là phạm nhân đang chấp hành án tại Đội 25, Phân trại số 2 cùng các phạm nhân 

của Đội 25 và Đội 10, Phân trại số 2 làm công việc xới cỏ chăm sóc cây sắn (mỳ) tại 

khu vực lô 15 của Trại. Do có ý định trốn khỏi nơi chấp hành án trước đó vì vậy, để 

thực hiện ý đồ bỏ trốn, trong khi đang lao động tại hiện trường, khoảng 08 giờ khi 

được cán bộ quản lý cho phép đi lấy nước, D cầm theo cái bình nhựa (loại 20 lít) đi 

đến mương nước gần chỗ đang lao động. Tại đây, thấy xung quanh có nhiều bụi cây, 

đồng thời lúc này cán bộ quản lý mất cảnh giác, D vứt cái bình tại chỗ rồi nhanh 

chóng lẻn vào các bụi cây tìm đường trốn lên rừng. Sau nhiều ngày lẩn trốn tại khu 

vực rẫy của 02 xã P H và P B, đến khoảng 23 giờ ngày 15/9/2019, D bị lực lượng 

cán bộ của Trại giam S C phát hiện, bắt giữ tại khu vực rẫy của ông Cao X ở xã P B, 

huyện Bác Ái. 

Quá trình điều tra, Dương D thành khẩn khai báo, thú nhận về  hành vi phạm 

tội của mình. 

Tại phiên tòa, không ai có ý kiến hay khiếu nại gì về quyết định truy tố của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái giữ quyền công tố tại phiên tòa 

vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng số 11/CT-VKSBA-HS ngày 31/10/2019 

của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái đã truy tố bị cáo Dương D về tội “Trốn 

khỏi nơi giam” theo khoản 1 Điều 386 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Bác Ái đề nghị Hội 

đồng xét xử, áp dụng: Khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 

Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Dương D từ 24 - 30 tháng tù về tội 

“Trốn khỏi nơi giam”. 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 56 tổng hợp hình phạt thời gian bị cáo Dương D chưa 

chấp hành bản án số 05/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án nhân dân, tỉnh Ninh 

Thuận là 07 (bảy) năm 07 (bảy) tháng 26 ngày tù, với hình phạt của bản án ngày 

hôm nay. 

Xử lý vật chứng:  

01(một) cái bình đựng nước màu xanh, không có nhãn mác, loại 20 lít và có 

đặc điểm dài 45 cm, rộng 27cm”, đây là tài sản của Trại giam S C trang bị cho phạm 

nhân đựng nước uống, Trại giam không yêu cầu nhận và chiếc bình không còn giá trị 

sử dụng. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy theo Điều 47 của Bộ 

luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Trong thời gian lẩn trốn ở khu vực xã Phước Bình, Dương D khai đã lấy trộm 

một ít lương thực, thực phẩm của người dân ở trên rẫy để ăn. Quá trình điều tra, Cơ 

quan điều tra phối hợp với chính quyền xã P B thông báo, nhưng hiện chưa có người 
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đến trình báo về việc mất tài sản trên, vì vậy Cơ quan điều tra tách ra để xác minh 

làm rõ xử lý sau là có căn cứ theo đúng quy định. 

Những người tham gia tố tụng không ai có ý kiến tranh luận gì đối với Quyết 

định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái.  

Những người tham gia tố tụng khác không có ai tranh luận với Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái.                 

Bị cáo nói lời nói sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt.  

Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc 

Dương D phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra - Công an huyện Bác 

Ái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham 

gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố 

tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi quyết định tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo. 

Năm 2014, Dương D đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt 14 

(Mười bốn) năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, sau khi đến Trại giam S C chấp hành 

án, bị cáo được phân công ở đội 25, Phân trại số 2. Vào khoảng 08 giờ ngày 

15/8/2019, khi đang cùng các phạm nhân khác lao động tại lô 15 của Trại, lợi dụng 

sơ hở mất cảnh giác của cán bộ quản lý, Dương D đã bỏ trốn lên rừng. Đến ngày 

15/9/2019, Dương D bị phát hiện bắt giữ tại khu vực rẫy của ông Cao X ở xã P B. 

Taïi phieân Toøa ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Bác Ái ñeà nghò truy tố bò 

caùo Dương D veà toäi “Trốn khỏi nơi giam” theo khoaûn 1 Đieàu 386 của Bộ luật hình 

sự laø coù cô sôû. 

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiện hình sự của bị cáo. 

Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm 

tội với lỗi cố ý đã bỏ trốn trong quá trình đi lao động, không những làm ảnh hưởng 

đến công tác quản lý, giáo dục phạm nhân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, 

trật tự, nội quy của Trại giam. Bị cáo phạm tội trong thời gian đang chấp hành án, vì 

vậy cần phải áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự xử lý thật 

nghiêm khắc để răn đe và làm gương cho những phạm nhân khác. 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, vì vậy đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bác Ái đề nghị Hội đồng xét 

xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo là phù hợp. 

[4] Về quyết định hình phạt. 
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Sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã áp dụng khoản 1 Điều 368, điểm s khoản 

1 Điều 51 và điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Dương D 

30 (ba mươi) tháng tù về tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Bản án số 05/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án nhân dân, tỉnh Ninh 

Thuận, xử phạt Dương D 14 (Mười bốn) năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, thời hạn 

tù tính từ ngày 11/12/2013, trong quá trình chấp hành án tại Trại giam S C Dương D 

được giảm án một lần 08 (tám) tháng. Như vậy tính đến ngày 15/9/2019, bị cáo 

Dương D chưa chấp hành bản án còn lại 07 (bảy) năm 07 (bảy) tháng 26 (hai mươi 

sáu) ngày tù.  

Áp dụng: Khoản 2 Điều 56 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt thời gian 

bị cáo chưa chấp hành bản án số 05/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận là 07 (bảy) năm 07 (bảy) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày, với 

hình phạt 30 (ba mươi) tháng tù của bản án ngày hôm nay. Buộc bị cáo Dương D 

phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 10 (mười) năm 01 (một) tháng 26 

(hai mươi sáu) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt được tính từ ngày 15/8/2019. 

 [5] Xử lý vật chứng: 

01 (một) cái bình đựng nước màu xanh, không có nhãn mác có đặc điểm như: 

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/10/2019) giữa Cơ quan điều tra Công an 

huyện Bác Ái và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bác Ái, đây là tài sản của Trại 

giam trang bị cho phạm nhân đựng nước uống, Trại giam không có yêu cầu nhận lại 

và chiếc bình không còn giá trị sử dụng. Đại diện Viện kiểm sát huyện đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định tại Điều 47 của Bộ luật 

Hình sự và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Trong thời gian lẩn trốn ở khu vực xã Phước Bình, Dương D khai đã lấy trộm 

một ít lương thực, thực phẩm của người dân ở trên rẫy để ăn. Quá trình điều tra, Cơ 

quan điều tra đã phối hợp với chính quyền xã P B thông báo, nhưng hiện chưa có 

người đến trình báo về việc mất tài sản nêu trên, vì vậy Cơ quan điều tra tách ra để 

xác minh làm rõ xử lý sau nên không đề cập đến.   

 [6] Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc 

Dương D phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

[7] Về kiến nghị. 

 Đề nghị Ban giám thị và cán bộ Trại giam S C phải tăng cường hơn nữa công 

tác quản lý, giám sát, giáo dục phạm nhân trong quá trình học tập và cải tạo tại Trại 

giam để khắc phục tình trạng phạm nhân bỏ trốn.   

Vì các lẽ trên,                                            
QUYẾT ĐỊNH 

 

Tuyên bố: Bị cáo Dương D phạm tội “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1 Điều 

386 của Bộ luật Hình sự. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm h khoản 1 Điều 

52 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Dương D 30 (ba mươi) tháng tù. 
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Áp dụng: Khoản 2 Điều 56 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt thời gian 

bị cáo chưa chấp bản án số 05/2014/HSST ngày 11/4/2014 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận là 07 (bảy) năm 07 (bảy) tháng 26 (hai mươi sáu) ngày tù, với hình phạt 

30 (ba mươi) tháng tù của bản án ngày hôm nay. Buộc bị cáo Dương D phải chấp 

hành hình phạt chung của hai bản án là 10 (mười) năm 01 (một) tháng 26 (hai mươi 

sáu) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt được tính từ ngày 15/9/2019. 

Áp dụng: Điều 47 của Bộ luật Hình sự và khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Tuyên tịch thu tiêu hủy 01 (một) cái bình đựng nước màu xanh, không 

có nhãn mác và có đặc điểm như: (Biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/10/2019) 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Bác Ái và Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Bác Ái. 

Về án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc 

Dương D phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

 
Nơi nhận:                
- VKSND huyện Bác Ái;                                       

- Công an huyện Bác Ái; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS huyện Bác Ái; 

- TAND tỉnh Ninh Thuận; 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;                                       

- Sở tư pháp tỉnh Ninh Thuận; 

- Hồ sơ lưu án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

   

 

Nguyễn Đức Thiện                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


